Họ và tên: ………………………………………Lớp: 4……. Trường TH Cẩm Thượng
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017
   MÔN: TOÁN LỚP 4 (Thời gian 40 phút)
Ngày kiểm tra: Ngày    tháng 11 năm 2016
PHẦN 1.  TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Câu 1 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
      a) Số đó gồm: 6 chục triệu, 8 trăm nghìn, ba nghìn, bốn trăm, hai đơn vị được viết là:
A. 68034202

      B. 60803402

           C. 60830402
         

      b)  Giá trị của chữ số 7 trong số 972681 là:
A. 7000                     B. 700                       C. 70000                        D. 700000
Câu 2 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:


a) 2 phút 25 giây = ……… giây                         b) 130 giây = …… phút …… giây

c) 135 phút = ……giờ …....phút                        d)
[image: image1.wmf]4

1

 giờ = ……… phút 
Câu 3 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống sau mỗi câu trả lời:

Hình bên có:

a) Một cặp cạnh song song
b) Hai cặp cạnh song song
c) Hai cặp cạnh vuông góc

d) Hai góc vuông, một góc 

nhọn và một góc tù

PHẦN 2. TỰ LUẬN (7 điểm). Làm các bài tập sau:
Câu 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:

  a) 12468 + 47975




   b)  839084 - 246937 
   
  ………………….



    …………………..
   
 …………………..



    …………………..
    
  …………………..



    …………………..
     
c) 645479 + 139281



   d) 628450 –  35813


 ………………….




    ………………......
    
…………………..



   
    ………………......
   
…………………..



  
    …………………...
Câu 2 (2 điểm).Tính: 
a) 300g + 297g = ………
…..
                     
b) 946kg – 75kg = …………….
c) 289kg x 3 = ……………..



 d) 7680m : 3 = ………………..
Câu 3 (2 điểm). Một thư viện gồm số sách tham khảo và sách giáo khoa tổng cộng có 2400 quyển sách. Biết số sách tham khảo nhiều hơn số sách giáo khoa là 800 quyển. Tìm số sách giáo khoa, sách tham khảo ?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………
Câu 4 (1 điểm). Tính nhanh nhất:

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 11 đến 19 ? 
……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      
Họ và tên giáo viên coi: ………………………………………………………………………….. 
Họ và tên giáo viên chấm: ………………………………………………………………………..
ĐIỂM
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